
W H
1 m m

DC1; 1,200 2,200 1             2,640   0

Bộ 6 -                  
Bộ 1 0
Bộ 2 0
Bộ 2 0
md 1,200 0
M2 1             2,640   0
m2               2,640 0

1               2,640 0
1               2,640 0
1                 2,64 0

2 m m
DC1*; 1,200 2,000 1             2,400   0

Bộ 6 -                  
Bộ 1 0
Bộ 2 0
Bộ 2 0
md 1,200 0
M2 1             2,400   0
m2               2,400 0

1               2,400 0
4               9,600 0
1                 2,40 0

3 m m
DC2; 1,000 2,200 1             2,200   0

Bộ 5 -                  
Bộ 1 0
Bộ 1 0
Bộ 1 0
md 1,000 0
M2 1             2,200   0

BẢNG XIN BÁO GIÁ CỬA CHỐNG CHÁY

TT Nội dung Ký hiệu Kích thước Slg
(bộ)

 Diện tích
(m2) 

Đơn giá
(VND) 

Thành tiền
(VND)

Chốt âm inox 150mm
Doorsill Inox 304 ngăn khói  Hisung
Phí kiểm định PCCC
Vận chuyển và lắp đặt
Tổng cộng 01 bộ
Tổng cộng 01 bộ

Cửa thép chống cháy 60 phút 
Cửa thép 2 cánh
Phụ kiện
Bản lề thẳng HISUNG HS 201 (dài 127mm)
Khóa tay gạt Inox 304 HISUNG  HS - SUS L8033SS-G 1đầu 
Tay co thủy lực Hisung 8004 lực đẩy 85kg (Trung Quốc)

Tay co thủy lực Hisung 8004 lực đẩy 85kg (Trung Quốc)
Chốt âm inox 150mm
Doorsill Inox 304 ngăn khói  Hisung
Phí kiểm định PCCC
Vận chuyển và lắp đặt
Tổng cộng 01 bộ

Đơn giá theo m2
Cửa thép chống cháy 60 phút 
Cửa thép 2 cánh
Phụ kiện
Bản lề thẳng HISUNG HS 201 (dài 127mm)
Khóa tay gạt Inox 304 HISUNG  HS - SUS L8033SS-G 1đầu 

Khóa tay gạt Inox 304 HISUNG  HS - SUS L8033SS-G 1đầu 
Tay co thủy lực Hisung 8004 lực đẩy 85kg (Trung Quốc)
Chốt âm inox 150mm
Doorsill Inox 304 ngăn khói  Hisung
Phí kiểm định PCCC

Tổng cộng 01 bộ
Đơn giá theo m2
Cửa thép chống cháy 60 phút - Cửa thang thoát hiểm
Cửa thép 1 cánh
Phụ kiện
Bản lề thẳng HISUNG HS 201 (dài 127mm)



W HTT Nội dung Ký hiệu Kích thước Slg
(bộ)

 Diện tích
(m2) 

Đơn giá
(VND) 

Thành tiền
(VND)

m2               2,200 0
1               2,200 0
27             59,400 0
1                 2,20 0

4 m m
DC2*; 1,000 2,000 1             2,000   0

Bộ 5 -                  
Bộ 1 0
Bộ 1 0
Bộ 1 0
md 1,000 0
M2 1             2,000   0
m2               2,000 0

1               2,000 0
9             18,000 0
1                 2,00 0

5 m m
DC3; 1,400 2,200 1             3,080   0

Bộ 6 -                  
Bộ 1 0
Bộ 2 0
Bộ 2 0
md 1,400 0
M2 1             3,080   0
m2               3,080 0

1               3,080 0
2               6,160 0
1                 3,08 0

6 m m
DKT1 1,400 2,200 1             3,080   0

Bộ 6 -                  
Bộ 1 0
Bộ 2 0
Bộ 2 0

Vận chuyển và lắp đặt

Bản lề thẳng HISUNG HS 201 (dài 127mm)
Khóa tay gạt Inox 304 HISUNG  HS - SUS L8033SS-G 1đầu 
Tay co thủy lực Hisung 8004 lực đẩy 85kg (Trung Quốc)
Chốt âm inox 150mm
Doorsill Inox 304 ngăn khói  Hisung
Phí kiểm định PCCC

Tổng cộng 01 bộ
Tổng cộng 45 bộ
Đơn giá theo m2
Cửa thép chống cháy 60 phút - Cửa thang thoát hiểm
Cửa thép 1 cánh
Phụ kiện

Phụ kiện
Bản lề thẳng HISUNG HS 201 (dài 127mm)
Khóa tay gạt Inox 304 HISUNG  HS - SUS L8033SS-G 1đầu 
Tay co thủy lực Hisung 8004 lực đẩy 85kg (Trung Quốc)
Chốt âm inox 150mm
Doorsill Inox 304 ngăn khói  Hisung

Vận chuyển và lắp đặt
Tổng cộng 01 bộ
Tổng cộng 45 bộ
Đơn giá theo m2
Cửa thép chống cháy 60 phút - Cửa thang thoát hiểm
Cửa thép 2 cánh

Cửa thép 2 cánh
Phụ kiện
Bản lề thẳng HISUNG HS 201 (dài 127mm)
Khóa tay gạt Inox 304 HISUNG  HS - SUS L8033SS-G 1đầu 
Tay co thủy lực Hisung 8004 lực đẩy 85kg (Trung Quốc)
Chốt âm inox 150mm

Phí kiểm định PCCC
Vận chuyển và lắp đặt
Tổng cộng 01 bộ
Tổng cộng 45 bộ
Đơn giá theo m2
Cửa thép chống cháy 60 phút 



W HTT Nội dung Ký hiệu Kích thước Slg
(bộ)

 Diện tích
(m2) 

Đơn giá
(VND) 

Thành tiền
(VND)

md 1,400 0
M2 1             3,080   0
m2               3,080 0

1               3,080 0
4             12,320 0
1                 3,08 0

7 m m
DKT2 0,900 2,200 1             1,980   0

Bộ 5 -                  
Bộ 1 0
Bộ 1 0
md 0,900 0
M2 1             1,980   0
m2               1,980 0

1               1,980 0
3               5,940 0
1                 1,98 0

8 m m
DKT3 0,700 2,200 1             1,540   0

Bộ 3 -                  
Bộ 1 0
Bộ 1 0
md 0,700 0
M2 1             1,540   0
m2               1,540 0

1               1,540 0
11             16,940 0
1                 1,54 0

9 m m
DC1**; 1,200 2,200 1             2,640   0

Bộ 6 -                  
Bộ 1 0
Bộ 2 0
Bộ 2 0

Cửa thép chống cháy 60 phút 
Cửa thép 1 cánh
Phụ kiện
Bản lề thẳng HISUNG HS 201 (dài 127mm)
Khóa tay gạt Inox 304 HISUNG  HS - SUS L8033SS-G 1đầu 
Tay co thủy lực Hisung 8004 lực đẩy 85kg (Trung Quốc)

Doorsill Inox 304 ngăn khói  Hisung
Phí kiểm định PCCC
Vận chuyển và lắp đặt
Tổng cộng 01 bộ
Tổng cộng 04 bộ
Đơn giá theo m2

Cửa thép chống cháy 60 phút 
Cửa thép 1 cánh
Phụ kiện
Bản lề thẳng HISUNG HS 201 (dài 127mm)
Khóa tay gạt Inox 304 HISUNG  HS - SUS L8033SS-G 1đầu 
Tay co thủy lực Hisung 8004 lực đẩy 85kg (Trung Quốc)

Doorsill Inox 304 ngăn khói  Hisung
Phí kiểm định PCCC
Vận chuyển và lắp đặt
Tổng cộng 01 bộ
Tổng cộng 03 bộ
Đơn giá theo m2

Cửa thép chống cháy 30 phút 
Cửa thép 2 cánh
Phụ kiện
Bản lề thẳng HISUNG HS 201 (dài 127mm)
Khóa tay gạt Inox 304 HISUNG  HS - SUS L8033SS-G 1đầu 
Tay co thủy lực Hisung 8004 lực đẩy 85kg (Trung Quốc)

Doorsill Inox 304 ngăn khói  Hisung
Phí kiểm định PCCC
Vận chuyển và lắp đặt
Tổng cộng 01 bộ
Tổng cộng 10 bộ
Đơn giá theo m2

Chốt âm inox 150mm



W HTT Nội dung Ký hiệu Kích thước Slg
(bộ)

 Diện tích
(m2) 

Đơn giá
(VND) 

Thành tiền
(VND)

md 1,200 0
M2 1             2,640   0
m2               2,640 0

1               2,640 0
5             13,200 0
1                 2,64 0

10 m m
DC2**; 1,000 2,200 1             2,200   0

Bộ 5 -                  
Bộ 1 0
Bộ 1 0
Bộ 1 0
md 1,000 0
M2 1             2,200   0
m2               2,200 0

1               2,200 0
5             11,000 0
1                 2,20 0

11 m m
DC3*; 1,400 2,200 1             3,080   0

Bộ 6 -                  
Bộ 1 0
Bộ 2 0
Bộ 2 0
md 1,400 0
M2 1             3,080   0
m2               3,080 0

1               3,080 0
2               6,160 0
1                 3,08 0

12 m m
DT 1,400 2,200 1             3,080   0

Bộ 1 0
Bộ 1 0

Đơn giá theo m2
Cửa thép chống cháy 30 phút 
Cửa thép 1 cánh
Phụ kiện
Bản lề thẳng HISUNG HS 201 (dài 127mm)
Khóa tay gạt Inox 304 HISUNG  HS - SUS L8033SS-G 1đầu 

Doorsill Inox 304 ngăn khói  Hisung
Phí kiểm định PCCC
Vận chuyển và lắp đặt
Tổng cộng 01 bộ
Tổng cộng 01 bộ

Tổng cộng 45 bộ
Đơn giá theo m2
Cửa thép chống cháy 15 phút 
Cửa thép 2 cánh
Phụ kiện
Bản lề thẳng HISUNG HS 201 (dài 127mm)

Tay co thủy lực Hisung 8004 lực đẩy 85kg (Trung Quốc)
Chốt âm inox 150mm
Doorsill Inox 304 ngăn khói  Hisung
Phí kiểm định PCCC
Vận chuyển và lắp đặt
Tổng cộng 01 bộ

Tổng cộng 01 bộ
Tổng cộng 45 bộ
Đơn giá theo m2
Cửa inox bọc chì - Cửa phòng chụp Xquang
Cửa Thép trượt 01 cánh
Phụ kiện

Khóa tay gạt Inox 304 HISUNG  HS - SUS L8033SS-G 1đầu 
Tay co thủy lực Hisung 8004 lực đẩy 85kg (Trung Quốc)
Chốt âm inox 150mm
Doorsill Inox 304 ngăn khói  Hisung
Phí kiểm định PCCC
Vận chuyển và lắp đặt

Bộ phụ kiện cửa trượt Hafele
Ray trượt cửa lùa Hafele 250Kg 942.34.940



W HTT Nội dung Ký hiệu Kích thước Slg
(bộ)

 Diện tích
(m2) 

Đơn giá
(VND) 

Thành tiền
(VND)

Bộ 3,200 1 0
Bộ 2 0
Bộ 1 0
m2               3,080 0

1               3,080 0
2               6,160 0
1                 3,08 0

13 m m
SCK 1,200 0,800 1             0,960   0

Bộ 1 0
m2               0,960 0

1               0,960 0
2               1,920 0
1                 0,96 0
50 105 0

0
0

Tổng cộng 01 bộ
Tổng cộng 02 bộ
Đơn giá theo m2
Ô kính chì khung inox
Ô kính chì
Phụ kiện

Dẫn hướng sàn Hafele
Tay kéo âm Hafele
Hộp kỹ thuật Inox 304 (3.6x0.43x1mm)
Vận chuyển lắp đặt

Kính chì 800 * 1200 * 10 mm
Vận chuyển lắp đặt
Tổng cộng 01 bộ
Tổng cộng 02 bộ
Đơn giá theo m2
Tổng cộng giá trước thuế
Thuế VAT 10%
Tổng giá có thuế


